MỞ ĐẦU

QUÀ CON TẶNG CHA MẸ

Tình yêu hoàn toàn.

Niềm tin tuyệt đối.

Xúc động mạnh của khám phá.

Cảm xúc cao độ.

QUÀ CHA MẸ TẶNG CON

Tình yêu vô điều kiện.

Sự tự tin.
Giá trị và truyền thống.

Niềm vui trong cuôc sống.

Sức khỏe tốt.

Môi trường an toàn.
Kỷ năng và khả năng.

KỶ NĂNG LÀM CHA MẸ

           Để giúp trẻ lớn lên một cách lành mạnh, cha mẹ cần có một số kỹ năng như: nuôi dưỡng, hướng dẫn, bảo vệ, chia sẻ, và làm gương cho trẻ. Cũng như những kỹ năng khác, những kỹ năng này cần được huấn luyện và hoàn thiện qua thực hành. Những đề nghị dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện đa số kỹ năng tự nhiên để bạn có thể giúp con bạn khởi đầu cuộc sống tốt nhất.

· Vui vì con bạn là một cá thể.

·  Tự giáo dục bạn.

·  Làm gương tốt. 

·  Bày tỏ tình yêu.

·  Giao tiếp cách thành thật và cởi mở.

·  Dành thời gian cho trẻ.

·  Nuôi dưỡng sự tăng trưởng và thay đổi.

·  Giảm ấm ức và tăng thành công. 

·  Cho chiến lược xử lý thành công. 

·  Nhận biết các vấn đề và tìm sự giúp đỡ khi cần .
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

TỪ 0 ĐẾN 5 TUỔI

PHẢN XẠ SƠ SINH
	Phản xạ
	Tuổi xuất hiện
	Tuổi biến mất

	Phản xạ Moro

Đi / bước
Tìm kiếm ( rooting )

Phản xạ tương lực cơ

Nắm long bàn tay

Nắm lòng bàn chân
	Lúc sinh
Lúc sinh

Lúc sinh

Lúc sinh

Lúc sinh

Lúc sinh


	2 tháng
2 tháng

4 tháng

4-5 tháng

5-6 tháng

9-12 tháng


SỰ PHÁT TRIỂN SỚM CỦA NÃO

Với tư cách làm mẹ, bạn luôn biết là hành động của bạn ảnh hưởng đến con bạn. Bạn cười trẻ, trẻ cười. Bạn khen trẻ, trẻ nhìn chòng chọc. Bạn chau mày vì một thái độ không tốt của trẻ, trẻ buồn. Bạn ở trung tâm thế giới con bạn.
Các nghiên cứu cho thấy trong 3 năm đầu của đời sống trẻ, não lớn lên và phát triển có ý nghĩa và các kiểu suy tư và đáp ứng được hình thành. Điều đó có nghĩa gì đôi với bạn là cha mẹ? Có nghĩa là bạn có một cơ hội rất đặt biệt để giúp trẻ phát triển thích hợp và chóng lớn về mặt xã hội, thể chất, và nhận thức xuyên qua cuốc sống. những năm đầu tồn tại mãi mãi.

Nhiều năm qua, người ta đã tin một cách sai lầm rằng não trẻ là một bản sao chính xác của mã di truyền từ cha mẹ. Ví dụ, nếu bà mẹ là một nghệ sỹ giỏi, thì trẻ có nhiều tiềm năng hơn để có những kỹ năng nghệ thuật giống mẹ khi lớn lên. Trong khi di truyền đóng một vai trò trong việc xác định kỹ năng và năng khiếu của một trẻ, các nghiên cứu mới đây làm nổi bật vai trò cũng không kém ý nghĩa của môi trường. Gần đây, các nhà khoa học thần kinh nhận ra rằng các kinh nghiệm của trẻ trong các ngày, tháng, và năm đầu tiên có một ảnh hưởng lớn trên cách phát triển của não. Cả tự nhiên lẫn việc nuôi dưỡng cùng làm việc tay trong tay cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Các nhà nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng trẻ em cần một số yếu tố trong các giai đoạn đầu của cuộc sống để lớn lên và phát triển hết tiềm năng : 
. Trẻ cần được cảm thấy đặc biệt, yêu thương, và có giá trị. 

. Trẻ cần được cảm thấy an toàn.

. Trẻ cần được cảm thấy tự tin về điều trẻ mong đợi từ môi trường.

. Trẻ cần một kinh nghiệm quân bình về tự do và giới hạn.
. Trẻ cần được sống trong một môi trường đa dạng với ngôn ngữ, trò chơi, khám phá, sách báo, âm nhạc, và đồ chơi thích hợp.

Trong khi hình như điều xảy ra trong não trẻ có vẻ tương đối đơn giản so với não người lớn, quả thật, não trẻ hoạt động gấp đôi não người lớn. Các nhà khoa học thần kinh đăc biệt tập trung vào 3 năm đầu của đời sống trẻ vì họ xác định đó là những thời điểm rất quan trọng. Trong các năm này, não con người có tiềm năng lớn nhất để học. Không những việc học xảy ra nhanh, mà các cách suy tư, đáp ứng, và giải quyết vấn đề cũng được hình thành. Ví dụ, bạn lưu ý trẻ nhặt được chữ từ một ngoại ngữ  dễ chừng nào. Việc đó khó thế nào đối với người lớn!
Điều đó có ý nghĩa gì với bạn là cha mẹ? Có nghĩa là bạn và môi trường mà bạn tạo dựng cho con bạn sẽ ảnh hưởng đến cách trẻ ứng xử với cảm xúc của trẻ, cách trẻ tương tác với người khác, cách trẻ suy nghĩ, và cách trẻ lớn lên về thể chất. Bằng cách tạo một môi trường thích hợp cho con bạn, bạn cho phép sự phát triển bình thường của trẻ. Bạn có thể tự hỏi thế nào là môi trường “thích hợp”? Đó là môi trường có “trẻ là tung tâm” và cung cấp cơ hội học tập phù hợp cho sự phát triển, sở thích và nhân cách của con bạn. Rất may, những thành phần của một môi trường tốt bao gồm những điều căn bản mà nhiều cha mẹ muốn cung cấp cho con họ: dinh dưỡng phù hợp; gia đình và người chăm sóc nồng ấm, đáp ứng và yêu thương; thời gian chơi vui nhộn; củng cố tích cực thích ứng; đối thoại dễ gây cảm tình; sách tốt để đọc và để nghe; âm nhạc để kích thích hoạt động não; và sự tự do khám phá và học hỏi từ những người xung quanh.
Bạn hãy ôn lại những yếu tố dưới đây của sức khoẻ trẻ, và cách mỗi yếu tố góp phần vào sự phát triển của não trẻ:

. Ngôn ngữ: giao tiếp trực tiếp mặt đối mặt giữa cha mẹ và các người chăm sóc khác với trẻ nhỏ nâng đỡ sự phát triển ngôn ngữ, cũng như việc đọc cho trẻ nghe.

. Phát hiện sớm các vấn đề phát triển: Nhiều vấn đề phát triển và y khoa có thể được điều trị tốt nếu được phát hiện sớm. Trẻ em khuyết tật và các nhu cầu chăm sóc sức khoẻ đặc biệt khác cũng có thể hưởng lợi từ sự theo dõi sát của sự phát triển não sớm. 

. Môi trường kích thích: Khám phá và giải quyết vấn đề trrong các địa điểm an toàn đa dạng cổ vũ sự học tập.

. Làm cha mẹ tích cực. Nuôi một trẻ với môi trường yêu thương, nâng đỡ, và tôn trọng làm nổi bật sự tự trọng và sự tự tin, và có hiệu quả lớn trong sự phát triển của trẻ.

Càng ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu đang khám phá vài trò quan trọng của môi tường trên sự hình thành đời sống trẻ. Khoa học mới này giúp chúng ta hiểu chình xác ý nghĩa của vai trò chúng ta trong sự phát triển não trẻ. Cách bạn nuôi dưỡng và đáp ứng với con bạn trong tư cách làm cha mẹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tương lai con bạn.
Để xây dựng một môi trường tích cực cho con bạn tại nhà và trong cộng đồng của bạn, hảy theo các đề nghị sau đây:

. Chăm sóc tốt trước khi sinh. Vì sự phát triển của não bắt đầu từ trong bụng mẹ, chăm sóc tốt trước khi sinh có thể giúp đảm bảo sự phát triển lành mạnh của não của con bạn. Bắt đầu chăm sóc thai sớm, gặp bác sĩ đều đặn, và theo đúng các hướng dẫn của bác sĩ. Có chế độ ăn quân bình, lành mạnh và tránh thuốc lá và rượu là vài bước bạn cần làm để góp phần vào sức khoẻ tương lai con bạn.

. Thử tạo một “làng” xung quanh bạn. Vì khó nuôi con bạn một mình, bạn hãy tìm sự nâng đỡ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng. bạn nói chuyện với bác sĩ nhi khoa về các nhóm và sinh hoạt nâng đỡ cha mẹ.

. Tương tác với con bạn càng nhiều càng tốt . Nói chuyện với con, đọc, nghe nhạc. vẽ hình, và chơi với con. Những loại sinh hoạt này cho phép bạn để thời gian tập trung vào suy nghĩ và sỡ thích của con bạn. Ngược lại, điều có thể làm cho con bạn cảm thấy đặc biệt và quan trọng. Bạn cũng có thể dạy ngôn ngữ giao tiếp mà con bạn sẽ dùng để có quan hệ lành mạnh suốt đời.

. Cho con bạn nhiều tình yêu và quan tâm. Một môi trường nồng ấm và yêu thương giúp trẻ cảm thấy an toàn, có năng lực, và được chăm sóc, cúng như cảm thấy quan tâm đến người khác. 

. Cung cấp hướng dẫn và luật lệ thích ứng. Bạn hãy bảo đảm là bạn và những người chăm sóc khác làm việc với cùng luật lệ. Bạn cũng hãy bảo đảm rằng luật lệ và hướng dẫn thích ứng trong khi bạn quan tâm đến sự phát triển năng lực con bạn. sự thích ứng giúp con bạn cảm thấy tự tin về những điều trẻ mong đợi từ môi trường.  

TÌNH TRẠNG TRI GIÁC CỦA TRẺ
	Độ
	Mô tả
	Điều trẻ làm

	Độ 1

Độ 2

Độ 3

Độ 4

Độ 5

Độ 6


	Ngủ sâu

Ngủ nhẹ

Mê ngủ

Tỉnh yên

Tỉnh hoạt động Khóc
	Nằm yên không cử động

Cử động khi ngủ; Giật mình khi có tiếng động

Mắt bắt đầu nhắm; cơ thể ngủ thiếp

Mắt mở to, mắt sáng; cơ thể yên lặng

Mặt và cơ thể cử động

Khóc, có thể hét; cơ thẻ cử động một cách rất vô tổ chức


	TRẺ 1 THÁNG TUỔI


NHỮNG MỐC VẠN ĐỘNG Ở TRẺ 1 THÁNG TUỔI

. Cử động cánh tay một cách không điều, run rẩy
. Đưa bàn tay ngang mắt và miệng 

. Cử động đầu từ bên nay sang bên kia khi nằm sắp
. Đầu ngã ra phía sau néu không được vịn
. Giữ bàn tay nắm chắt

. Cử động phản xạ mạnh. 

NHỮNG MỐC THỊ GIÁC Ở TRẺ 1 THÁNG TUỔI

. Tập trung ở khoảng cách 20-25cm

. Mắt nhìn bang quơ và đôi khi lé
. Thích mẫu hình trắng đen hoặc tương phản mạnh 

. Thích gượng mặt người hơn các mẫu khác 

NHỮNG MỐC THÍNH GIÁC Ở TRẺ 1 THÁNG TUỔI

. Thính lực gần như trưởng thành 

. Nhận biết vài tiếng động 

. Có thể quay về phía những tiếng động và nói giọng của gia đình 

NHỮNG MỐC KHỨU VÀ XÚC GIÁC Ở TRẺ 1 THÁNG TUỔI

. Thích mùi ngọt 

. Tránh mùi đắng hoặc chua 

. Nhận biết mùi hương của sữa mẹ 

. Thích cảm giác mền hơn cứng 

. Ghét sờ đồ xô xảm, gồ ghề 

QUAN SÁT SỨC KHOẺ PHÁT TRIỂN

Nếu trong tuần thứ hai, thứ ba, hoặc thứ tư của cuộc đời con bạn, có bất kỳ 1 trong các dấu hiệu chậm phát triển dưới đây, bạn nên đến gặp bác sĩ nhi khoa. 

· Mút kém và bú chậm 

· Không nháy mắt khi thấy ánh sáng chói 

· Không tập trung và heo dõi một đồ vật để gần di chuyển từ bên này sang bên kia 

· Hiếm khi cử động tay và chân; có vẻ co cứng 

· Tứ chi có vẻ rất thả lỏng, hoặc mềm

· Hàm dưới run liên tục, mặc dù không khóc hoặc kích thích 

· Không đáp ứng với tiếng động lớn
ĐỒ CHƠI PHÙ HỢP VỚI TRẺ 1 THÁNG TUỔI
· Màu sắc và hình dạng di chuyển và tương phản cao 

· Gương không vỡ được cột an toàn bên trong nôi 

· Băng đĩa nhạc và máy hát với nhạc nhẹ 

· Đồ chơi mềm, có màu tười gây âm thanh dễ thương 

	TRẺ 1-3 THÁNG TUỔI 


NHỮNG MỐC VẬN ĐỘNG
TỪ 1 ĐẾN 3 THÁNG TUỔI
. Ngốc đầu và ngực khi nằm sắp

. Nâng phần trên của thân với cánh tay khi nằm sắp

. Duỗi chân và đá khi nằm sắp hoặc nằm ngửa
. Mở và nắm bàn tay 

. Xô ngã trên hai chân khi hai bàn chân được đặt trên một mặt cứng 

. Đưa bàn tay vào miệng 

. Lấy bàn tay đánh mạnh vào đồ vật treo lủng lẳng
. Nắm và lắt đồ chơi bằng hai tay 

NHỮNG MỐC THỊ GIÁC
Ở TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 THÁNG TUỔI

. Nhìn gương mặt một cách tập trung 

. Theo dõi các đồ vật và những người quen thuộc ở một khoảng cách
. Bắt đầu sử dụng phối hợp bàn tay và mắt
NHỮNG MỐC THÍNH GIÁC VÀ LỜI NÓI
Ở TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 THÁNG TUỔI

. Cười khi nghe giọng nói của bạn 
. Bắt đầu bập bẹ 

. Bắt đầu bắt chức vài âm thanh

. Quay đầu qua hướng âm thanh 

NHỮNG MỐC XÃ HỘI / CẢM XÚC
Ở TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 THÁNG TUỔI

. Bắt đầu nở nụ cười xã giao 

. Thích chơi với người khác, và có thể khóc khi ngừng chơi 

. Có sự giao tiếp và biểu lộ với vẻ mặt và cơ thể nhiều hơn 
. Bắt chước vài cử động và biểu lộ nét mặt  

QUAN SÁT SỨC KHỎE PHÁT TRIỂN
Ở TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 THÁNG TUỔI

Mặc dù mỗi bé phát triển theo cách và tốc độ riêng của bé, sự thất bại lớn trong việc đạt được một số mốc có thể là dấu hiệu của các vấn đề y khoa hoặc phát triển đòi hỏi một sự quan tâm đặc biệt. Nếu bạn lưu ý một trong bất kỳ dấu hiệu cảnh báo dưới đây ở trẻ trrong lứa tuổi này, hãy thảo luận với bác sĩ nhi khoa.

. Còn phản xạ moro sau 4 tháng 

. Cỏ vẻ không đáp ứng với âm thanh to 

. Không chú ý đến bàn tay lúc 2 tháng 

. Không cười với giọng nói của bạn lúc 2tháng 
. Không theo dõi đồ vật di chuyển lúc 2-3 tháng
. Không nắm và cầm đồ vật lúc 3 tháng 

. Không cười với người khác lúc 3 tháng 

. Không thể giữ vững đầu lúc 3 tháng 

. Không với và nắm đồ chơi lúc 3 tháng 

. Không bặp bẹ lúc 2 - 4 tháng 

. Không đưa đồ vật vào miệng lúc 4 tháng
. Bắt đầu bập bẹ, nhưng không thử bắt chước bất kỳ âm thanh nào lúc 4 tháng
. Không đẩy xuống chân khi bàn chân được đặt trên một mặt cứng lúc 4 tháng 

. Có khó khăn để cử động 1 hoặc 2 mắt trong bất cứ hướng nào 

. Thường có mắt lé ( thỉnh thoảng có mắt lé là bình thường trong các tháng đầu )

. Không chú ý gương mặt lạ, hoặc có vẻ rất sợ gương mặt lạ 

. Còn phản xạ cứng cổ lúc 4-5 tháng 

ĐỒ CHƠI VÀ SINH HOẠT THÍCH HỢP
CHO TRẺ TỪ 1-3 THÁNG TUỔI

. Hình ảnh hoặc sách với màu tương phản cao 

. Xe màu sáng, đa dạng 

. Gương không vỡ cột vào trong nôi 

. Lục lạc 
. Hát cho bé nghe 

. Chơi nhạc đa dạng từ băng đĩa nhạc 

KÍCH THÍCH SỰ TĂNG TRƯỞNG NÃO
CỦA TRẺ 1-3 THÁNG TUỔI

. Cung cấp dinh dưỡng lành mạnh trong khi con bạn tăng trưởng; kiểm tra định kỳ và tiêm chủng đúng hạn tại một trung tâm chăm sóc y tế.

. Tiếp xúc thể chất nồng hậu phù hợp- ôm hôn, da kề da, thân kề thân- để tạo nên cảm giác an toàn và lành mạnh đến con bạn. 

. Nói hoặc hát cho con bạn trong lúc thay quần áo, tắm, ăn, chơi, đi bộ, hoặc lái xe. Sử dụng những câu đơn giản, dí dỏm và gọi con bạn bằng tên của trẻ. 

. Chú ý đến những nhịp điệu và tính khí của con bạn. Học cách đọc được những tín hiệu của trẻ và đáp ứng với những cảm xúc vui buồn của trẻ. Trẻ không thể được nuông chiều.

. Cung cấp những vật thẻ nhiều màu sắc với những hình dạng, kích thước, và loại vải khác nhau; khuôn mặt của bạn là điều thú vị nhất đối với thị giác của trẻ ở lứa tuổi này.
. Nếu bạn nói một ngoại ngữ, hãy sử dụng ngôn ngữ đó ở nhà.

. Tránh gây cho con bạn những tình huống căn thẳng hoặc chấn thương, thể chất tâm lý.

. Bảo đảm những người khác chăm sóc con bạn hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ yêu thương và thoải mái với con bạn cũng như cung cấp sự chăm sóc phù hợp.

	TRẺ 4 – 7 THÁNG TUỔI


NHỮNG MỐC VẬN ĐỘNG Ở TRẺ
4 – 7 THÁNG TUỔI
. Lăn cả hai chiều (trước đến sau, sau đến trước)

. Ngồi với sự hỗ trợ của bàn tay, rồi sau đó không cần sự hỗ trợ 

. Chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể trên đôi chân 

. Với bằng một bàn tay 

. Chuyển đồ vật từ bàn tay này qua bàn tay khác.

. Dùng nắm tay để cào đồ vật (không kẹp).

NHỮNG ĐỒ CHƠI THÍCH HỢP CHO TRẺ
4-7 THÁNG TUỔI

· Gương không dễ vỡ được gắn bên trong giường
· Banh mềm, tạo nên một số âm thanh nhẹ nhàng thoải mái 

· Đồ chơi bằng vải tạo nên âm thanh

· Đồ chơi có tay nắm 

· Đồ chơi có âm nhạc, chẳng hạn như chuông, trống 

· Đồ chơi có nhiều mãnh để trẻ ghép tạo nên âm thanh 

· Tạp chí cũ với những bức tranh sang để bạn chỉ cho trẻ
· Sách trẻ em với bảng đen và phấn.

NHỮNG MỐC THỊ GIÁC Ở TRẺ
 4-7 THÁNG TUỔI

· Phát triển thị giác đầy đủ màu sắc
· Khả năng nhìn xa được hoàn thiện 

· Khả năng bò theo những vật di chuyển cũng được hoàn thiện 

NHỮNG MỐC NGÔN NGỮ Ở TRẺ 
4-7 THÁNG TUỔI
· Đáp lại với tên của mình 

· Bắt đầu phản ứng với “không”
· Biết phân biệt cảm xúc qua giọng nói 

· Đáp ứng với âm thanh bằng cách tạo nên âm thanh 

· Dùng giọng nói để diễn đạt sự hài lòng hoặc không hài lòng
· Bập bẹ những chuổi phụ âm 

NHỮNG MỐC NHẬN THỨC Ở TRẺ 
4-7 THÁNG TUỔI

· Tìm ra một phần đồ vật được cất dấu 

· Khám phá bằng tay và miệng
· Cố gắng lấy những vật ngoài tầm với 

QUAN SÁT SỨC KHỎE PHÁT TRIỂN

Vì mỗi trẻ có một cách phát triển riêng, nên không thể nói chính xác khi nào hoặc cách nào con bạn sẽ có một kỷ năng hoàn hảo. Những mốc phát triển được liệt kê trong cuốn sách này sẽ cho bạn một ý kiến chung về những thay đổi mà bạn có thể mong đợi, nhưng bạn không nên lo sợ nếu sự phát triển của con bạn có chút khác biệt. Tuy nhiên, nên thông báo cho bác sĩ nhi khoa, nếu con bạn có bất kỳ một trong các dấu hiệu của sự chậm phát triển so với lứa tuổi này. 
· Có vẻ rất co cứng với những cơ bắp rắn chắc
· Có vẻ rất mềm mại , như một con búp bê cũ rách
· Đầu còn ngã ra phía sau khi cơ thẻ được kéo vào vị trí ngồi 

· Lấy đồ vật bằng một tay

· Từ chối sự âu yếm
· Không tỏ tình với người chăm sóc trẻ
· Không tỏ vẻ thích thú với những người xung quanh 

· Một hoặc hai mắt đồng loạt liết vào trong hay ngoài 

· Khóc dai dẳng, chảy nước mắt, hoặc nhạy cảm với ánh sáng

· Không phản ứng với những âm thanh xung quanh 

· Có khó khăn trong việc đưa đồ vật vào miệng 

· Không quay đầu để định vị âm thanh lúc 4 tháng tuổi 

· Không lật cả hai hướng (trước ra sau hoặc sau ra trước) lúc 5 tháng tuổi 

· Có vẻ khóc đêm sau 5 tháng tuổi 

· Không cười một cách tự phát lúc 5 tháng tuổi 

· Không thể ngồi với sự giúp đỡ của người khác lúc 6 tháng tuổi 

· Không cười lớn hoặc tạo những âm thanh ré lên lúc 6 tháng tuổi 
· Không chủ động với các vật thể lúc 6-7 tháng tuổi 

· Chưa thể nhìn theo những đồ vật với cả hai mắt ở giới hạn gần hoặc xa lúc 7 tháng tuổi 

· Không đỡ được một sức nặng trên đôi chân lúc 7 tháng tuổi 

· Không cố gắng thu hút sự chú ý qua những hành động lúc 7 tháng tuổi 
· Chưa bập bẹ lúc 8 tháng tuổi 

NHỮNG MỐC CẢM XÚC / XA HỘI Ở 
TRẺ 4-7 THÁNG TUỔI

· Thích những trò chơi xã hội 

· Thú vị với những hình ảnh trong gương

· Đáp ứng với những biểu lộ cảm xúc của người lớn 

KÍCH THÍCH SỰ TĂNG TRƯỞNG NÃO
 CỦA TRẺ 4-7 THÁNG TUỔI

· Cung cấp một môi trường kích thích, an toàn nơi trẻ có thể bắt đầu tự do đi lang thang và thám hiểm. 
· Tiếp xúc thể chất thân thiện phù hợp-ôm hôn, da kề da, thân kề thân, để tạo nên cảm giác an toàn và lành mạnh cua con bạn 
· Chú ý đến những nhịp điệu và tính khí của con bạn. phản ứng với những cảm xúc vui buồn của trẻ. 

· Nói hoặc hát với con của bạn trong lúc thay đồ, tắm, ăn, chơi, đi bộ hoặc lái xe. Cần đi khám bác sĩ nhi khoa nếu con bạn có vẻ không nghe hoặc bắt chước những từ của bạn.
· Cần thu hút con bạn trong khi trò chuyện với trẻ. Bắt chước những âm của trẻ để biểu lộ sự quan tâm. 

· Đọc sách cho trẻ hằng ngày.

· Nếu bạn nói được một ngoại ngữ, hãy sử dụng ngôn ngữ đó ở nhà.

· Thu hút con bạn trong cử động nhịp điệu, chẳng hạn cùng nhảy với một bản nhạc. 

· Tránh gây cho con những kinh nghiệm gây căng thẳng hoặc chấn thương về thể chất hoặc tâm lý. 

· Giới thiệu con bạn với những trẻ và cha mẹ khác, đây là một thời kỳ rất đặt biệt đối với trẻ.
· Động viên con bạn tiếp cận với đồ chơi.

· Tin chắc là những người khác chăm sóc và giám sát con bạn hiểu được tầm quan trọng của sự hình thành mối quan hệ yêu thương và thoải mái với con bạn.

· Động viên con bạn ngủ nhiều vào ban đêm, nếu cần một lời khuyên về bước quan trọng này trong sự phát triển của con bạn, hãy hỏi bác sĩ nhi khoa.

· Dùng thời gian để chơi trên nền nhà với trẻ hằng ngày. 

· Chọn cách chăm sóc trẻ có chất lượng là biểu lộ sự trìu mến, thái độ tích cực, có tính cách giáo dục và an toàn. Thường xuyên thăm người chăm sóc con bạn và chia sẽ những ý kiến của bạn về cách chăm sóc tích cực 
	TRẺ 8 – 12 THÁNG TUỔI


NHỮNG MỐC VẬN ĐỘNG Ở TRẺ 
8-12 THÁNG TUỔI.
· Tự ngồi được mà không cần giúp đỡ 

· Bò ra phía trước bằng bụng 

· Kiểm soát tư thế bàn tay và đầu gối
· Trường bằng bàn tay và đầu gối
· Chuyển từ tư thế ngồi đến bò hoặc nằm sắp 

· Tự kéo thân mình để đứng lên 

· Vịn vào giường và đi được lẫm chẫm 

· Đứng trong chốc lát mà không cần vịn
· Có thể đi được hai hoặc ba bước mà không cần vịn
NHỮNG MỐC TRONG KỸ NĂNG BÀN TAY VÀ

NGÓN TAY CỦA TRẺ 8-12 THÁNG TUỔI
· Biết cầm nắm bằng hai ngón tay 

· Đập hai hình khối vào nhau

· Để những đồ vật vào trong vật chứa

· Lấy những đồ vật ra khỏi vật chưa 
· Tự nguyện buôn những đồ vật ra 

· Đẩy đồ vật bằng ngón tay trỏ 

· Cố gắng bắt chước vẽ nguệch ngoạc
NHỮNG MỐC NGÔN NGỮ Ở TRẺ 8-12 THÁNG TUỔI
· Gia tăng sự chú ý lời nói 

· Đáp lại những yêu cầu đơn giản bằng lời nói 

· Đáp ứng với tiếng “không”

· Sử dụng những cử chỉ đơn giản, như lắc đầu để nói “không”

· Bập bẹ với sự trôi chảy
· Nói “ba ba” và “ma ma”

· Sử dụng những từ cảm tháng, chẳng hạn như “oh-oh”

· Cố gắng bắc chước những từ ngữ
NHỮNG MỐC NHẬN THỨC Ở TRẺ

8-12 THÁNG TUỔI
· Thám hiểm những vật thể trong nhiều cách khác nhau (lắc, đập, ném, thả xuống)

· Dễ dàng tìm ra những vật được cất giấu
· Nhìn đúng hình ảnh được gọi tên 

· Bắt chước những cử chỉ
· Bắt đầu sử dụng chính xác những đồ vật (uống bằng ly, chải tóc)

· Quay số điện thoại (nghe và nhận)

NHỮNG MỐC CẢM XÚC XÃ HỘI Ở TRẺ
8-12 THÁNG TUỔI
· Nhút nhát hoặc lo lắng với một người lạ 

· Khóc khi mẹ hoặc cha bỏ một mình 

· Thích bắt chước người khác trong khi chơi

· Biểu lộ những sở thích đặc biệt với một số người và đồ chơi 

· Trắc nghiệm đáp ứng của cha mẹ đối với những hoạt động của trẻ khi ăn (bạn làm gì khi trẻ từ chối thức ăn?)
· Trắc nghiệm đáp ứng của cha mẹ đối với hành vi của trẻ (bạn làm gì nếu con khóc sau khi bạn rời khỏi phòng?)

· Có thể lo lắng nhiều trong một số tình huống
· Thích mẹ và hoặc người chăm sóc thường xuyên hơn tất cả người khác 

· Lặp lại những âm thanh hoặc cử chỉ để gây sự chú ý 

· Tự ăn bằng ngón tay 

· Duỗi tay hoặc chân để giúp khi được mặc quần áo 

ĐỒ CHƠI PHÙ HỢP CHO TRẺ 8-12 THÁNG TUỔI
· Chất đầy đồ chơi với những kích thước, hình dạng, màu sắc khác nhau

· Tách, xô và vật chứa không dễ vỡ khác 

· Gương không dễ vỡ có kích thước đa dạng
· Đồ chơi trong nhà tắm, để nổi trên mặt nước, đê xịt hoặc chứa nước
· Những khối lớn để xây dựng
· “Hộp bận rộn” để đẩy, mở, phát ra tiếng kêu và di chuyển
· Đồ chơi vặn
· Con rồi và búp bê lớn
· Xe ô tô, xe tải và đồ chơi chuyên chở khác được làm bằng nhựa dẻo, không có mép nhọn hoặc những bộ phận có thê lấy ra

· Banh đủ kích thước (nhưng không đủ nhỏ để đưa vào miệng)
· Sách có bìa cứng với những bức tranh lớn
· Máy, băng, những đĩa nhạc, và những đồ chơi âm nhạc 

· Đồ chơi kéo- đẩy 

· Đồ chơi điện thoại 

· Ống bằng giấy, hộp trống, tạp chí cũ, quả trứng bằng giấy cứng, hộp bằng nhựa không đựng sữa, nước trái cây, soda (rửa sạch).

QUAN SÁT SỨC KHỎE PHÁT TRIỂN

Mỗi trẻ phát triển theo một cách riêng, nên không thể nói chính xác khi nào con bạn có một kỷ năng hoàn hảo. Mặc dù những mốc phát triển được liệt kê trrong cuốn sách này sẽ cho bạn một ý kiến chung của sự thay đổi mà bạn có thể mong dợi khi con bạn lớn hơn, bạn không nên lo sơ nếu sự phát triển của trẻ có khác một chút. bạn hãy thông báo cho bác sĩ nhi khoa, nếu con bạn có bất kỳ một trong các dấu hiệu  của sự chậm phát triển trong lứa tuổi này: 
· Không bò
· Kéo lê một phần cơ thể trong khi bò (quá 1 tháng)

· Không thể đứng khi được nâng đỡ
· Không tìm được những vật được giấu đi trong lúc trẻ nhìn thấy
· Không nói được những từ đơn như “ba” hoặc “má” 

· Không học để dùng cử điệu, như vẫy tay hoặc lắc đầu.

· Không chỉ vào đồ vật hoặc bức tranh 

KÍCH THÍCH SỰ TĂNG TRƯỞNG NÃO

Ở TRẺ 8-12 THÁNG TUỔI
· Nói chuyện với con bạn trong lúc thay đồ, tắm, ăn, chơi, đi bộ hoặc lái xe, dùng cách nói chuyện trưởng thành ; kiểm tra với bác sĩ nhi khoa nếu con bạn dường như không phản ứng với âm thanh hoặc âm tiết và từ ngữ không phát triển.

· Chú ý đến những nhịp điệu và tính khí của con bạn. Đáp ứng với trẻ khi trẻ vui cũng như buồn.

· Động viên con bạn chơi những đồ chơi khối và mềm, giúp trẻ phát triển sự phối hợp mắt-bàn tay, kỹ năng vận động tinh, và cảm giác có năng lực.
· Cung cấp một môi trường kích thích, an toàn nơi con bạn có thể bắt đầu khám phá và chơi rong.

· Tiếp xúc thể chất nồng ấm thích hợp- ôm hôn, da-kề-da, thân-kề-thân, để tạo ra cảm giác an toàn và lành mạnh cho con bạn.

· Đọc truyện cho trẻ hằng ngày.

· Nếu bạn nói một ngoại ngữ, hãy dùng ngoại ngữ đó ở nhà ……..

· Tránh làm cho trẻ phải chịu đựng những kinh nghiệm gây căng thẳng hoặc chấn thương thể chất hoặc tấm lý
· Chơi trò chơi để kích thích, kỹ năng nhớ của con bạn

· Giới thiệu con bạn cho các trẻ và cha mẹ khác

· Cung cấp đồ chơi thích hợp với sự phát triển theo lứa tuổi an toàn và rẻ tiền

· Dạy trẻ vẫy tay “bye-bye” và lắc đầu “có” và “không”

· Bảo đảm những người chăm sóc và giám sắt con bạn hiểu tầm quan trọng của sự hình thành mối quan hệ yêu thương và thoải mái với con bạn

· Tôn trọng sự không thoải mái ở một giai đoạn nào đó với những người có thể không phải là những người chăm sóc đầu tiên của trẻ

· Dành thời gian chơi với trẻ trên sàn nhà hằng ngày
· Chọn sự chăm sóc có chất lượng một cách thân thương, đáp ứng, có tính giáo dục, và an toàn. Thường xuyên thăm người chăm sóc trẻ và chia sẻ ý tưởng của bạn về cách chăm sóc tích cực.

TRẺ 2 TUỔI

NHỮNG MỐC VẬN ĐỘNG Ở TRẺ 2 TUỔI

· Đi một mình

· Kéo đồ chơi sau lưng trẻ khi đi

· Mang đồ chơi lớn hoặc nhiều đồ chơi khi đi

· Bắt đầu chạy

· Đứng trên ngón đầu chân

· Đá banh

· Leo lên xuống bàn ghế mà không cần giúp đỡ 

· Leo lên xuống cầu thang bằng cách vịn

NHỮNG MỐC TRONG KĨ NĂNG BÀN TAY VÀ NGÓN TAY Ở TRẺ 2 TUỔI

· Vẽ nguệch ngoạc tự phát 

· Trút vật chứa để đổ vật ra

· Xây dựng tháp với 4 khối hoặc hơn

· Có thể dừng một bàn tay thường hơn bàn tay kia
NHỮNG MỐC NGÔN NGỮ CỦA TRẺ 2 TUỔI

· Chỉ đồ vật hay tranh khi được xướng tên

· Nhận biết tên của những người trong gia đình, đồ vật, và những phần cơ thể

· Nói nhiều đơn từ ( lúc 15-18 tháng tuổi)

· Dùng câu đơn giản ( lúc 18-24 tháng tuổi)

· Dùng câu gồm 2-4 từ

· Theo các hướng dẫn từ nghe trong câu chuyện
NHỮNG MỐC NHẬN THỨC Ở TRẺ 2 TUỔI

· Tìm được vật giấu dưới 2 hoặc 3 cái nắp

· Bắt đầu lưạ ra theo hình dạng và màu sắc

· Bắt đầu chơi giả bộ

NHỮNG MỐC XÃ HỘI Ở TRẺ 2 TUỔI

· Bắt chước hành vi của người khác, nhất là người trưởng thành và trẻ lớn khác

· Tăng sự ý thức bản thân khi được tách rời khỏi người khác

· Tăng sự hăng say khi ở cùng các trẻ khác
TRẺ HUNG HĂNG

Vài trẻ tự nhiên hung hăng từ lúc lên 2 tuổi. Trẻ muốn đảm trách và kiểm soát mọi sự xung quanh trẻ. Khi trẻ không đặt được ý muốn, trẻ có thể chuyển năng lượng qua hành vi bạo lực như đá, cắn, hoặc đánh.
Con của bạn có như thế không? Nếu có, bận cần quan sát trẻ kỹ và đưa ra những giới hạn cương quyết và thích hợp. Cho trẻ nhiều lối thoát tích cực cho năng lượng trẻ qua trò chơi và thể dục. Nhưng khi trẻ ở với các trẻ khác, bạn hãy giám sát kỹ để phòng ngừa những vấn đề nghiêm trọng, hãy đảm bảo là khen ngợi trẻ khi trẻ chơi làm không gây ra vấn đề gì.
Trong vài gia đình, tính hung hăng được khuyến khích đặc biệt ở trẻ trai. Cha mẹ hãnh diện gọi là trẻ là “ dai sức” mà trẻ hiểu là trẻ cần đá và cắn để đặt được sự đồng tình của cha mẹ. Trong vài gia đình khác, những sự bộc phát hung hăng của trẻ được xem như dấu hiệu của sự phạm pháp trong tương lai vì tin rằng trẻ khó có thể giảm hành vi ngay khi vừa xuất hiện, cha mẹ phát vào mông hoặc đánh trẻ để phạt. Tuy nhiên, trẻ được đối xử như thế có thể bắt đầu tin rằng đó là cách xử lý đúng với người khác khi không thích hành vi của họ,vì thế phản ứng để có thể chỉ củng cố sự hung hăng của trẻ với người khác. Phương thế tốt nhất để dạy con bạn cách làm chủ những xung năng hung bạo của trẻ là thái độ cương quyết và thích hợp trẻ có hành vi xấu. Đồng thời bạn hãy là gương mẫu tốt để trẻ bắt chước hành vi của cha mẹ và anh chị em.
TRẺ NHÚT NHÁT
Vài trẻ tự nhiên nhút nhát sợ người và hoàn cảnh lạ. Trẻ núp phía sau, quan sát và chờ đợi trước khi tham gia một sinh hoạt tập thể. Nếu trẻ được lối kéo để thử điều gì khác, trẻ kháng cự, và khi đối diện với một người lạ, trẻ ôm chặt lấy bạn. Đối với cha mẹ thử khuyến khích sựu tự tin và độc lập, hành vi này có thể rất ấm ức. Còn thách thức hoặc chết giễu sẽ làm cho trẻ nhút nhát càng không an toàn hơn.
Giải pháp tốt nhất là cho phép con bạn phát triển theo tốc độ riêng của trẻ. Hãy cho trẻ thời gian cần thiết thích ứng với các hoàn cảnh mới để trẻ nắm tay bạn khi trẻ cần sự hỗ trợ thêm. Nếu bạn đối phó với hành vi đó là một cách dễ dàng, người ngoài sẽ bớt chế giễu trẻ, và trẽ sẽ hình thành sự tự tin nhanh hơn. Nếu trẻ tiếp tục có hành vi đó, hãy thảo luận với bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ sẽ có thể cho bạn vài lời khuyên và nếu cần, có thể chuyển bạn đến một chuyên gia tâm lý hoặc tâm thần nhi khoa.
NHỮNG MỐC CẢM XÚC Ở TRẺ 2 TUỔI
· Tỏ ra tự lập hơn

· Bắt đầu biểu lộ hành vi phản đối

· Giai đoạn lo âu vì xa cách tăng đễn giữa năm, rồi giảm dần

KÍCH THÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NÃO Ở TRẺ 2 TUỔI

· Khuyến khích trẻ chơi với khối và đồ chơi mềm giúp trẻ phát triển sự phối hợp mắt- bàn tay, kỹ năng vận động tinh, và cảm giác và năng lực.
· Tiếp xúc thể chất em ấp và thích hợp -  ôm hôn, da kề da, thân kề thân, để tạo ra cho trẻ cảm giác an toàn và lành mạnh
· Châm chú nhịp điệu và tính khí của con bạn. Đáp ứng khi trẻ buồn hoặc vui. hãy khuyễn khích và nâng đỡ, với kỹ luật luật cương quyết thích hợp, mà không la hét hoặc đánh đập, cung cấp những hướng dẫn phù hợp
· Nói hát cho trẻ trong lúc thay đồ, tắm ,ăn, chơi, đi bộ, hoặc lái xe, bằng cách dùng cách nói chuyện của người lớn. Hãy nói chạm và cho trẻ có thời gian trả lời. Tập đừng trẻ lời với “ừ, ừ” vì con bạn sẽ nhận bieets khi bạn không đang nghe trẻ, thay vào đó hãy phát triển khai các câu của trẻ
· Hãy dự đoán, thiết lập mô hình cho giờ ăn, giờ ngủ, trưa và ngủ tối
· Triển khai sự phối hợp từu bằng cách gọi tên những đồ vật và sinh hoạt hằng ngày
· Đọc cho con bạn hằng ngày. Chọc sách khuyến khích sờ và chỉ vào đồ vật, và đọc bài thơ, bài hát, và chuyện nhà trẻ
· Nếu bạn nói một ngoại ngữ, dùng ngoại ngữ ấy tại nhà
· Chơi nhạc êm dịu cho trẻ
· Lắng nghe và trả lời câu hỏi của con bạn. Cũng đặt câu hỏi để kích thích tiến trình tìm giải pháp
· Bắt đầu giải thích sự “ an toàn” với những từ đơn giản , ví dục: cảm nhận hơi nóng từ bếp dạy ý nghĩa và sự nguy hiểm của vật thể nóng.
· Bảo đảm những ngừoi chăm sóc và giám sát con bạn hiểu tầm quan trọng của mối quan hê yêu thương và thoải mái với con bạn
· Khuyến khích con bạn đọc sách và vẽ
· Giúp con bạn sử dung những từ ngữ để mô tả cảm xúc và biểu lộ tình cảm nhưu hạnh phúc, vui giận, giận dữ, và sợ hãi
· Dành thời gian để chơi với trẻ trên nền nhà hằng ngày
· Chọ chăm sóc trẻ có chất lượng nghĩa và yêu thương, đáp ứng, giáo dục và an toàn. Thăm viếng người chăm sóc con bạn thường cuyên và chia sẻ những ý tưởng của bạn về chăm sóc tích cực.
QUAN SÁT SỨC KHỎE PHÁT TRIỂN
Vì mỗi trẻ phát triển  theo tốc độ riêng, không thẻ nói rõ con bạn khi nào con bạn hoàn thiện một kỹ năng nào đó. Những mốc phát triển được nêu trong cuốn sách này sẻ cho bạn ý tưởng khái quát về những thay đổi bạn có thể kỳ vọng khi con bạn lơn lên, nhưng bạn đừng hốt hoảng nếu trẻ phát triển hơi khác. Tuy nhiên, hãy báo cho các bác sỹ nhi khoa, nếu trẻ biểu lộ một trong các dấu hiệu dưới đây về sự chậm phát triển so với lứa tuổi của trẻ.

· Không thể đi lúc 18 tháng tuổi

· Không thể phát triển kiểu đi gót – ngón chân trưởng thành sau nhiều tháng biết đi, hoặc chỉ đi trên ngón chân.

· Không nói ít nhất 15 từ lúc 18 tháng tuổi

· Không dùng câu với 2 từ lúc 2 tuổi

· Lúc 15 tháng tuổi, không tỏ vẻ biết chức năng các đồ vật thường dùng trong nhà (Bàn chải, điện thoại, chuông, nĩa, muỗng) 

· Không bắt chước những hướng dẫn đơn giản lúc 2 tuổi

· Không thể kéo đồ chơi có bánh xe lúc 2 tuổi

ĐỒ CHƠI THÍCH HỢP LÚC 2 TUỔI
· Sách có bìa cứng với hình ảnh lớn, truyện đơn giản

· Sách báo với hình ảnh em bé

· Khối

· Bút chì và bảng

· Trò chơi ghép hình đơn giản

· Đồ chơi khuyến khích trò chơi giả vờ ( đồ hàng . . . )

· Đồ chơi để đào ( Xô, xẻng, cào . . . )

· Búp bê với nhiều kích cỡ

· Xe ô tô, xe tải, tàu hỏa

· Vật chứa không vỡ đủ hình dạng và kích thước.

· Đồ chơi tắm ( tắm, vật chứa, đồ chơi nổi có tiếng kêu)

· Banh đủ hình dạng và kích thước

· Đồ chơi để kéo và đẩy

· Đồ chơi ngoài trời ( sợi dây xích, dây cột hạt to)

· Bàn phím trẻ em và nhạc cụ khác

· Bút chì lớn

· Điện thoại đồ chơi

· Gương không vỡ đủ mọi kích thước

· Quần áo có thể lấy ra

· Muỗng bằng gỗ, báo cũ, giỏ, các đồ chơi an toàn khác quanh nhà ( như chậu, xoong) 

TRẺ 2-3 TUỔI

NHỮNG MỐC VẬN ĐỘNG Ở TRẺ TỪ 2-3 TUỔI

· Trèo giỏi

· Lên xuống cầu thang, thay đổi bàn chân

· Đá banh

· Chạy dễ dàng

· Đạp xe ba bánh

· Nghiêng mình dễ dàng mà không ngã
NHỮNG MỐC  VỀ KỸ NĂNG BÀN TAY VÀ NGÓN TAY Ở TRẺ  2-3 TUỔI
· Vẽ nguyệch ngoạc đường dọc, ngang, và trìn vơi bút mực hoặc bút chì

· Lật từng trang sách

· Xây tháp với hơn 6 khối

· Cầm bút trong tư thế viết

· Xiết chặt và tháo nắp lọ, ốc bù lon

· Xoay tay cầm để mở cửa

NHỮNG MỐC NGÔN NGỮ Ở TRẺ 2 – 3 TUỔI
· Tuân theo một lệnh gồm 2-3 từ

· Nhận biết và xác định hầu hết các đồ vật và hình ảnh thông thường

· Hiểu đa số các câu

· Hiểu mối quan hệ thể chất ( “trên” “trong” “dưới”)

· Dùng câu với 4 -5 từ

· Có thể nói tên, tuổi, phái

· Dung đại danh từ ( tôi, anh, của tôi, chúng ta, chúng nó) và vài số nhiều

· Người lạ có thể hiểu đa số các từ

NHỮNG MỐC NHẬN THỨC Ở TRẺ 2 -3 TUỔI

· Làm những đồ chơi cơ học

· Chọn một đồ vật trong bàn tay phù hợp với hình trong sách

· Chơi giả vờ với búp bê, thú vật và người khác

· Xếp đồ chơi theo hình dạng và màu sắc

· Hoàn thành ghép hình với 3 hoặc 4 mảnh

· Hiểu khái niệm “ hai”

NHỮNG MỐC XÃ HỘI Ở TRẺ 2 – 3 TUỔI
· Bắt chước người lớn và bạn bè cùng chơi

· Tự phát tỏ tình cảm với những bạn cùng chơi trong gia đình

· Có thể thay phiên trong trò chơi điện tử

· Hiểu khái niệm “của tôi” và “của người khác”
SỰ HIẾU ĐỘNG
Vơi tiêu chuẩn của người lớn, nhiều trẻ 2 tuổi có vẻ “hiếu động”. Nhưng điều đó hoàn toàn bình thường đối với trẻ ở lứa tuổi này thích chạy, nhảy, và leo trèo hơn là đi chậm hoặc ngồi yên. Trẻ cũng có thể nói nhanh đến nỗi khó có thể hiểu trẻ, và bạn có thể lo lắng về sự chú ý ngắn hạn của trẻ, nhưng xin bạn hãy kiên nhẫn. Năng lượng thái quá này thường sẻ giảm dần lúc đến tuổi đi học.
Trong khi mức độ năng lượng cao, cha mẹ nên điều chỉnh hơn là cố gắng ép buộc trẻ bớt lại. Nếu con hạn  hay “quậy”, hãy điều chỉnh những kỳ vọng của bạn một cách phù hợp. Đừng hy vọng trẻ ngồi suốt một buổi họp của cộng đồng hoặc trong một bữa ăn tại nhà hàng. Nếu bạn đưa đứa trẻ đi chợ , hãy chuẩn bị đi theo tốc độ của trẻ, chứ không phải của bạn. Một cách tổng quát, hãy tránh đặt trẻ trong những tình huống bị giam giữ mà bạn biết là cả hai sẻ bị ấm ức, và hãy cho trẻ mọi cơ hội để giải tỏa năng lượng thừa thải của trẻ qua những trò chơi bao gồm cả chạy, nhảy, trèo, và ném hoặc đá banh.

Nếu không được hướng dẫn nghiêm túc, năng lượng của một trẻ rất năng động có thể trở thành hành vi hăng hoặc phá hoại. Để tránh điều đó, bạn cần thiết lập những luật lệ rõ rang và hợp lý, đồng thời thực thi luật lệ cách phù hợp. Bạn có thể khuyến khích hành vi ít hiếu động hơn bằng cách khen ngợi khi trẻ chơi yên lặng hơn hoặc mỗi lần xem sách lâu hơn vài phút. Bạn cũng nên giữ giờ tối, ăn, tắm, ngủ trưa đúng thời khóa biểu để trẻ có ý thức về tổ chức trong ngày sống của trẻ.

Một số ít các trẻ trước khi đến tuổi đi học có vấn đề tăng hiếu động và giảm tập trung kéo dài quá tuổi trước khi đi học. Chỉ khi nào các vấn đề này làm cản trở năng lực học hoặc hành vi xã hội. Nếu bạn nghi ngờ con bạn có thể có những khó khăn trong lĩnh vực này, hãy hỏi bác sĩ nhi khoa để lượng giá trẻ hầu xác định xem có vấn đề y khoa cần điều trị.

NHỮNG MỐC CẢM XÚC CỦA TRẺ 2-3 TUỔI

· Biểu lộ tình cảm một cách cởi mở 

· Biểu lộ nhiều tình cảm khác nhau 

· Với 3 trẻ, dễ dàng xa cách cha mẹ
QUAN SÁT SỨC KHỎE PHÁT TRIỂN
Vì mỗi trẻ phát triển theo tốc độ riêng, không thể nói rõ khi nào con bạn hoàn thiện một kỹ  năng nào đó. Những mốc phát triển được nêu trong quyển sách này sẽ cho bạn một ý tưởng khái quát về những thay đổi bạn có thể kỳ vọng khi con bạn lớn lên, nhưng bạn đừng hốt hoảng nếu trẻ phát tiển hơi khác. Tuy nhiên, hãy báo động bác sĩ nhi khoa, nếu trẻ biểu lộ một trong các dấu hiệu dưới đây về sự chậm phát tiển so với lứa tuổi của trẻ.

· Thường ngã và khó leo cầu thang

· Chảy nước bọt kéo dài hoặc lời nói rất không rõ ràng

· Không có khả năng xây tháp với hơn 4 khối
· Khó thao tác những đồ vật nhỏ
· Không có khả năng chép vòng tròn lúc 3 tuổi
· Không có khả năng giao tiếp bằng câu ngắn
· Không tham gia trò chơi “giả vờ”

· Thất bại trong những việc hiểu những hướng dẫn đơn giản
· Ít quan tâm đến các trẻ khác 

· Rất khó tách ra khỏi mẹ 

KÍCH THÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NÃO Ở TRẺ 3 TUỔI
· Khuyến khích trẻ chơi sáng tạo, xây dựng, và vẽ. Cung cấp thơi gian và dụng cụ để trẻ học qua trò chơi.

· Tiếp xúc thể chất êm ấm và thích hợp- ôm hôn, da kề da, thân kề thân- để tạo ra cho trẻ cảm giác an toàn và lành mạnh 

· Chăm chú nhịp điệu và tính khí của con bạn. Đáp ứng khi trẻ buồn hoặc vui. Hãy khuyến khích và nâng đỡ, với kỹ thuật cương quyết thích hợp, mà không la hét, đánh đập hoặc lúc lắc; cung cấp những hướng dẫn và luật lệ phù hợp.

· Nói hoặc hát cho trẻ lúc thay đồ, tắm, ăn, chơi, đi bộ, hoặc lái xe, bằng cách dùng cách nói chuyện của người lớn. Hãy nói chậm và cho trẻ có thời gian tả lời. Tập đừng trả lời với “ừ, ừ” vì con bạn sẽ nhận biết khi bạn không đang nghe trẻ; thay vào đó hãy triển khai các câu của trẻ.
· Nếu bạn nói một ngoại ngữ, dùng ngoại ngữ ấy tại nhà.

· Giới thiệu cho con bạn những nhạc cụ (đồ chơi, dương cầm, trống, …)
·  Chơi nhạc êm dịu cho trẻ.

· Lắng nghe và trả lời câu hỏi của con bạn.

· Dành thơi gian sống riêng tư với con bạn hằng ngày.

· Cho trẻ có cơ hội chọn lựa trong những tình huống thích hợp (bơ hay pho mát? Áo đỏ hay vàng?)

· Bảo đảm những người khác chăm sóc và giám sát con bạn hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ yêu thương và hoải mái với con bạn.

· Giúp con bạn sử dụng những từ để mô tả cảm xúc và biểu lộ tình cảm như hạnh phúc, vui mừng, giận dữ, và sợ hãi.
· Giới hạn con bạn thời gian xem tivi và video; tránh những phim hoạt họa bạo lực. Theo dõi tre xem và thảo luận về những chương trình với trẻ. Đừng sử dụng tivi như một phương tiện giữ trẻ.

· Cổ vũ những kinh nghiệm xã hội ngoài gia đình như chương trình tiền học đường và nhóm chơi.

· Dành thơi gian để chơi với trẻ trên nền nhà hằng ngày.

· Chọn chăm sóc trẻ có chất lượng nghĩa và yêu thương, đáp ứng, giáo dục và an toàn. Thăm viếng người chăm sóc con bạn thường xuyên và chia sẽ những ý tưởng của bạn về chăm sóc tích cực.

	TRẺ 3 – 4 TUỔI 


NHỮNG MỐC VẬN ĐỘNG Ở TRẺ 3 – 4 TUỔI
· Nhảy lò cò và đúng trên một bàn chân đến 5 giây

· Lên xuống cầu thang không cần vịn
· Đá banh ra phía trước 

· Ném banh qua bàn tay

· chụp được banh dội lại
· Di chuyển trước và sau một cách nhanh nhẹn
NHỮNG MỐC TRONG KỶ NĂNG BÀN TAY VÀ
 NGÓC TAY Ở TRẺ 3- 4 TUỔI
· Chép hình vuông theo mẫu
· Vẽ hình người với 2 đến 4 phần của cơ thể
· Dùng kéo
· Vẽ hình tròn và hình vuông

· Bắt đầu chép vài chữ cái.

NHỮNG MỐC NGÔN NGỮ Ở TRẺ 3-4 TUỔI
· Hiểu những khái niệm về “giống” và “khác”

· Nắm được và luật cơ bản của văn phạm
· Nói bằng câu có 5-6 từ 

· Nói khá rỏ ràng để người lạ hiểu được 

· kể truyện 

NHỮNG MỐC NHẬN THỨC Ở TRẺ 3-4 TUỔI

· Nói đúng tên vài màu
· Hiểu khái niệm đếm và có thể biết vài số 

· Tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn
· Bắt đầu có khái niệm rỏ hơn về thời gian 

· Tuân theo một mẹnh lệnh gồm 3 phần
· Nhớ một số phần câu truyện
· Hiểu khái niệm giống/khác
· Tham gia trò chơi tưởng tượng
NHỮNG MỐC XÃ HỘI Ở TRẺ 3-4 TUỔI

· Quan tâm đến những kinh nghiệm mới 

· Hợp tác với các trẻ khác
· Chơi “Mẹ” hoặc “Bố”

· Tăng sáng tạo trong trò chơi tưởng tượng
· Mặc và cởi quần áo 

· Thỏa thuận giải pháp khi có xung đột
· Tự lập hơn

NHỮNG MỐC CẢM XÚC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI
· Tưởng tượng nhiều hình ảnh không quen thuộc có thể là “quái vật”

· Hình dung bản thân như một người toàn diện gồm cơ thể, tinh thần, và cảm xúc
· Thường không thể phân biệt được tưởng tượng và thực tế
QUAN SÁT SỨC KHỎE PHÁT TRIỂN

Vì mỗi trẻ phát triển theo tốc độ riêng, không thể nói rõ khi nào con bạn hoàn thiện được một kỹ năng nào đó. Những mốc phát triển được nêu trong quyển sách náy sẽ cho bạn một ý tưởng khái quát về những thay đổi bạn có thể kỳ vọng khi con bạn lớn lên, nhưng bạn đừng hốt hoảng nếu trẻ có phát triển hơi khác. Tuy nhiên, hãy báo động bác sĩ nhi khoa, nếu trẻ biểu lộ một trong các dấu hiệu dưới đây về sự chậm phát triển so với lứa tuổi của trẻ.

· Không thể ném banh qua bàn tay 

· Không thêr nhảy tại chỗ
· Không thể cởi xe đạp
· Không thể nắm cây bút giữa ngón cái và các ngón khác
· Khó vẽ nguệch ngoạc
· Không thể chất 4 khối
· Còn ôm chặt hoặc khóc khi cha mẹ rời khỏi trẻ
· Không thấy thích thú với các trò chơi tương tác
· Không quan tâm đến các trẻ khác
· Không đáp ứng với những ngưởi ngoài gia đình
· Không tham gia trò chơi tưởng tượng
· Phản kháng khi mặc quần áo, ngủ, vệ sinh

· Tấn công mà không tự kiểm soát khi giận dữ hoặc buồn phiền
· Không thể chép một vòng tròn
· Không dùng câu với hơn 3 từ
· Không dùng “của tôi” và “của người khác” một cách thích hợp 

	TRẺ 4 – 5 TUỔI


NHỮNG MỐC VẬN ĐỘNG Ở TRẺ 4 – 5 TUỔI

· Đứng trên một bàn chân ít nhất 10 giây

· Nhảy lò cò, nhảy lộn nhào
· Nhún nhảy, leo trèo
· Có khả năng nhảy dây

NHƯNG MỐC TRONG KỶ NĂNG BÀN TAY VÀ

NGÓN TAY Ở TRẺ 4 – 5 TUỔI
· Chép mẫu hình tam giác và hình học khác
· Vẽ hình người với chân

· Viết in vài chữ
· Mặc và cởi quần áo không cần giúp đỡ 

· Dùng nĩa, muỗng, và (đôi khi) dao

· Thường tự đi vệ sinh

NHỮNG MỐC NGÔN NGỮ Ở TRẺ 4 – 5 TUỔI
· Nhớ một phần câu truyện 

· Nói câu với hơn 5 từ
· Dùng thì tương lai

· Kể truyện dài hơn

· Nói tên và địa chỉ
NHỮNG MỐC NHẬN THỨC Ở TRẺ 4 – 5 TUỔI
· Có thể đếm từ 10 đồ vật trở lên

· Gọi đúng tên tối thiểu 4 màu 

· Hiểu tốt hơn khái niệm thời gian 

· Biết về những đồ vật sử dụng hằng ngày trong nhà (tiền, thức ăn, dụng cụ)

NHỮNG MỐC XÃ HỘI Ở TRẺ 4 – 5 TUỔI

· Muốn làm vui lòng bạn
· Muốn giống bạn 

· Có vẻ đồng ý với luật lệ hơn

· Thích hát, múa và đóng vai

· Tỏ ra tự lập hơn và cũng có thể tự đi thăm một người láng giềng gần nhà 
NHỮNG MỐC CẢM XÚC Ở TRẺ 4 – 5 TUỔI

· Nhận thức về giới tính
· Có khả năng phân biệt tưởng tượng và thực tế
· Đôi khi đòi hỏi, đôi khi hợp tác một cách hăng hái.

QUAN SÁT SỨC KHỎE PHÁT TRIỂN

Vì mỗi trẻ phát triển theo tốc độ riêng, không thể nói rõ khi nào con bạn hoàn thiện được một kỹ năng nào đó. Những mốc phát triển được nêu trong quyển sách náy sẽ cho bạn một ý tưởng khái quát về những thay đổi bạn có thể kỳ vọng khi con bạn lớn lên, nhưng bạn đừng hốt hoảng nếu trẻ có phát triển hơi khác. Tuy nhiên, hãy báo động bác sĩ nhi khoa, nếu trẻ biểu lộ một trong các dấu hiệu dưới đây về sự chậm phát triển so với lứa tuổi của trẻ.

· Biểu lộ hành vi rất sợ hãi hoặc nhút nhát

· Biểu lộ hành vi rất hung hăng

· Không có khả năng tách rời khỏi cha mẹ mà không phảng kháng nhiều

· Dễ lo ra và không có khả năng tập trung về bất kỳ hoạt động nào quá 5 phút

· Ít quan tâm chơi với các trẻ khác 

· Từ chối đáp ứng với người khác một cách tổng quát, hoặc chỉ đáp ứng bề ngoài

· Hiếm khi dùng tưởng tượng hoặc bắc chước chơi

· Có vẻ bất hạnh hoặc u buồn đa số thời gian

· Không tham gia trong đa số hoạt động

· Tránh hoặc có vẻ hờ hững với các trẻ khác và người lớn

· Không biểu hiện nhiều cảm xúc 

· Có vấn đề trong ăn, ngủ, và vệ sinh

· Không thể phân biệt giữa tượng tượng và thực tế

· Có vẽ thụ động một cách bất thường

· Không thể dùng mệnh lệnh gồm 2 phần có dùng giới từ (“Để cái tách lên bàn”,”lấy trái banh dưới ghế dài”)

· Không thể nói đúng họ tên của trẻ

· Không dùng số nhiều hoặc đúng thì quá khứ khi nói chuyện 

· Không nói về những hoạt động và kinh nghiệm trong ngày 

· Không thể xây một tháp với 6-8 khối

· Có vẻ không thoải mái khi cầm bút

· Có vấn đề cởi quần áo

· Không thể đánh răng một cách hiểu quả

· Không thể rửa tay làm khô bàn tay.
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